
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

     Số:            /QĐ-ĐHH           Thừa Thiên Huế, ngày          tháng 7 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong 

 các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế 
    

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 
 

 Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Huế; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học 

Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Đại 

học Huế ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 10 năm 2020 

của Giám đốc Đại học Huế ban hành quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các 

chương trình đào tạo trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trường Đại học Ngoại ngữ tại Công văn số 534/ĐHNN-ĐT ngày 20 

tháng 6 năm 2023 về việc rà soát chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học; 

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên. 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục công nhận chuyển đổi tương 

đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong 

các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế. 

Điều 2. Phụ lục này thay thế Phụ lục "Bảng công nhận chuyển đổi tương đương giữa 

các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong các chương 

trình đào tạo tại Đại học Huế" ban hành kèm theo Quyết  định  số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 

tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Huế; Trưởng các Ban chức năng; Thủ trưởng các 

đơn vị thành viên; đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế có đào tạo trình độ đại học chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV.NTMT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Lê Anh Phương 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 ĐẠI HỌC HUẾ 

 

PHỤ LỤC 

Bảng công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHH ngày       tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế) 
 

Ngoại ngữ 
Chứng chỉ quốc 

tế 

Cấp độ của Ngoại ngữ không chuyên 

A1 (1/6) A2 (2/6) B1(3/6) B2(4/6) C1(5/6) C2(6/6) 

Tiếng Anh 

IELTS* 2.5 3.5 4.5 5.5 7.0 8.5 

TOEFL iBT* 19 33 42 72 95 114 

Cambridge 

ESOL 

A2 KEY 

100 

B1 

Preliminary 

120 

A2 KEY 

120 

B2 FIRST 

140 

B1 

Preliminary 

140 

A2 KEY 

140 

 

C1 Advanced 

160 

B2 FIRST 160 

B1 

Preliminary 

160 

C2 Proficiency 

180 

C1 Advanced 

180 

B2 FIRST 180 

C2 Proficiency 

200 

C1 Advanced 

180 

TOEIC* 

TOEIC Listening 

TOEIC Reading 

TOEIC Speaking 

TOEIC Writing 

 

60 

60 

50 

30 

 

110 

115 

90 

70 

 

275 

275 

120 

120 

 

400 

385 

160 

150 

 

490 

455 

180 

180 

(không có mức 

điểm tương 

đương) 

Aptis ESOL A1 A2 B1 B2 C1 C2 

PTE 

Academic* 

 

10 

 

30 

 

43 

 

59 

 

76 

 

86 



Ngoại ngữ 
Chứng chỉ quốc 

tế 

Cấp độ của Ngoại ngữ không chuyên 

A1 (1/6) A2 (2/6) B1(3/6) B2(4/6) C1(5/6) C2(6/6) 

Tiếng Nhật 

JLPT N5 N4 N3 
N2 

(từ 90 điểm) 

N2  

(từ 130 điểm) 
N1 

TOPJ Sơ cấp B Sơ cấp A Trung cấp B Trung cấp A Cao cấp B Cao cấp A 

NAT–TEST 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu (B) 2 kyu (A) 1 kyu 

Tiếng 

Trung 

TOCFL Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 

HSK 
HSK cấp 1 

(120 điểm) 

HSK cấp 2 

(120 điểm) 

HSK cấp 3 

(180 điểm) 

HSK cấp 4 

(180 điểm) 

HSK cấp 5 

 (180 điểm) 

HSK cấp 6 

(180 điểm)  

Tiếng 

Pháp 
DELF/DALF DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2 

Tiếng Hàn TOPIK 

TOPIK I 

(cấp 1) 

(80 điểm) 

TOPIK I 

(cấp 2) 

(140 điểm) 

TOPIK II 

(cấp 3) 

(120 điểm) 

TOPIK II  

(cấp 4) 

(150 điểm) 

TOPIK II  

(cấp 5) 

(190 điểm) 

TOPIK II  

(cấp 6) 

(230 điểm) 

Tiếng Nga TRKI TEU TBU    TRKI-1 TRKI-2 TRKI-3 TRKI-4 

Tiếng Đức 
Goethe-

Zertifikat 
GZ-A1 GZ-A2 GZ-B1 GZ-B2 GZ-C1 GZ-C2 

      

* Điểm tối thiểu 
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